
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm Quyết định số        /QĐ-CĐLC ngày        /        /2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai)

Điểm

 HK1
Xếp loại Điểm Xếp loại

Lớp Cao đẳng Điện công nghiệp K24.CLC: 01 sinh viên

1 1 CĐ.ĐCN.K24.CLC TC 2465202270009 Lê Việt  Hoàng 05/8/1999 3.80 Xuất sắc 92 Xuất sắc 0.16 3.96 Xuất sắc Lớp trưởng

Lớp Cao đẳng Điện công nghiệp K24A: 02 sinh viên

2 1 CĐ.ĐCN.K24A TC 2465202270039 Nguyễn Việt Hoàng 19/3/2003 3.84 Xuất sắc 91 Xuất sắc 0.16 4.00 Xuất sắc Lớp trưởng

3 2 CĐ.ĐCN.K24A TC 2465202270036 Nguyễn Thiêm Hoan 06/8/2004 3.84 Xuất sắc 91 Xuất sắc 0.12 3.96 Xuất sắc Lớp Phó

Lớp Cao đẳng Điện công nghiệp K24B: 01 sinh viên

4 1 CĐ.ĐCN.K24B TC 2465202270067 Lò Văn Phúc 03/12/1996 3.89 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0.08 3.97 Xuất sắc Tổ trưởng

Lớp Cao đẳng Điện công nghiệp K24C: 03 sinh viên

5 1 CĐ.ĐCN.K24C TC 2465202270114 Lò Văn Xuân 08/3/2002 4.00 Xuất sắc 93 Xuất sắc 0.16 4.16 Xuất sắc Lớp trưởng

6 2 CĐ.ĐCN.K24C TC 2465202270115 Bàn Hữu Xuân 12/01/2006 4.00 Xuất sắc 91 Xuất sắc 4.00 Xuất sắc

7 3 CĐ.ĐCN.K24C TC 2465202270113 Lự Văn Úy 18/01/2006 4.00 Xuất sắc 90 Xuất sắc 4.00 Xuất sắc

Cao đẳng Vận hành nhà máy thuỷ điện K24A: 04 sinh viên

8 1 CĐ.VTĐ.K24A TC 2465202460019 Lò Văn Đức 25/10/2004 3.62 Xuất sắc 89 Tốt 0.16 3.78 Giỏi Lớp trưởng

9 2 CĐ.VTĐ.K24A TC 2465202460016 Phàn Văn Đằng 20/8/2006 3.67 Xuất sắc 89 Tốt 3.67 Giỏi

10 3 CĐ.VTĐ.K24A TC 2465202460031 Hoàng Quốc Huy 23/4/2006 3.52 Xuất sắc 88 Tốt 3.52 Giỏi

11 4 CĐ.VTĐ.K24A TC 2465202460006 Ly Co Co 15/8/2006 3.52 Xuất sắc 86 Tốt 3.52 Giỏi

Cao đẳng Vận hành nhà máy thuỷ điện K24C: 02 sinh viên

12 1 CĐ.VTĐ.K24C TC 2465202460098 Giàng A Viện 09/5/2006 4.00 Xuất sắc 92 Xuất sắc 0.12 4.12 Xuất sắc Lớp phó

13 2 CĐ.VTĐ.K24C TC 2465202460075 Lương Tùng Lâm 29/9/2006 3.67 Xuất sắc 84 Tốt 0.12 3.79 Giỏi Lớp phó

Tổng số: 13 sinh viên/6 lớp.

Xuất sắc 8/13=62% Xuất sắc

Giỏi 5/13=38%
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Điểm xét

Học bổng

Xếp loại

Học bổng
Ghi chú

 ——————————————

STT Lớp
Số tín 

chỉ
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KQTH lần 1 KQ rèn luyện
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